CÔNG NGHỆ 7

Phần 1: TRỒNG TRỌT

Bài 1 :                   VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

I. Vai trò của trồng trọt
- Quan sát hình 1 và cho biết : Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế?

- Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

· Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

· Cung cấp nông sản xuất khẩu.

II. Nhiệm vụ của trồng trọt.

· Đọc nội dung bài tập mục II, hãy xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt?

· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Các đáp án đúng là 1,2,4,6

· Nhiệm vụ của trồng trọt: Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

III.Để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì?( Không yêu cầu HS học)

* Dặn dò

1. Học bài

2. Trả lời câu hỏi cuối bài vào vở

Bài 2:   KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

I. Khái niệm về đất trồng?

1. Đất trồng là gì?

· Đọc mục 1 sgk và trả lời câu hỏi: Đất trồng là gì ?

· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật (cây trồng) có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

2. Vai trò của đất trồng.
- Quan  sát hình 2 SGK

1.Cây trồng trong môi trường nước và môi trường đất có gì khác nhau?

2.Đất có vai trò quan trọng như thế nào đối với cây trồng?

· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Đất trồng là môi trường cung cấp nước, oxi, chất dinh dưỡng cho cây và giữ cho cây đứng vững.

II. Thành phần của đất trồng.
· Quan sát sơ đồ 1 sgk và nội dung mục II , trả lời câu hỏi sau: đất trồng bao gồm những thành phần nào?

· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Đất trồng gồm 3 thành phần: Phần khí, phần rắn, phần lỏng

· Phần rắn: Bao gồm các chất vô cơ và hữu cơ.
*Dặn dò

1. Học bài

Bài 3         MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

I. Thành phần cơ giới của đất là gì?
· Đọc nội dung mục I và trả lời câu hỏi: Thành phần cơ giới của là gì ?

· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét trong thành phần vô cơ của đất gọi là thành phần cơ giới của đất.

II. Độ chua, độ kiềm của đất.

· Đọc thông tin mục II trong SGK và  trả lời câu hỏi sau:

1.Độ pH dùng để đo cái gì?

2.Căn cứ vào trị số pH, có mấy loại đất chính? Cho biết độ pH của đất chua, đất kiềm, đất trung tính?
· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Độ PH được dùng để đo độ chua, độ kiềm của đất.

· Căn cứ vào trị số pH người ta chia đất làm 3 loại:

         + PH < 6.5 => đất chua.

               + PH  = 6.6 - 7.5 đất trung tính.

               + PH  > 7.5 đất kiềm.

III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

· Đọc mục III SGK và trả lời câu hỏi sau: Vì sao đất giữ được chất dinh dưỡng và nước?

· Qua trả lời câu hỏi trên các em rút ra được nội dung bài học:

· Nhờ có hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng.

IV. Độ phì nhiêu của đất là gì? ( Không yêu cầu HS học)

*Dặn dò

1. Học bài

Bài 4:  THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG

PHÁP ĐƠN GIẢN (vê tay)

I. Vật liệu và dụng cụ.
- Khay, thước đo

- 1 lọ nước,1 ống hút nước     

- lấy 3 mẫu đất khác nhau, đất khô và sạch cỏ, rác...

II. Quy trình thực hành
- Quan sát các bước làm trong SGK và thực hiên:              
B1. Lấy một lượng đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay

B2. Nhỏ từ từ giọt nước cho đủ ẩm

B3. Dùng 2 bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính 3mm.

B4.Uốn đất thành vòng tròn có đường kính 3cm

Sau đó đối chiếu với bảng 1 SGK, bảng chuẩn phân cấp đất để xác đinh đất thuộc loại đất nào.
III. Thực hành
Hoàn thành theo mẫu bảng

	Mẫu đất
	Trạng thái đất sau khi vê
	Loại đất xác định

	Số 1

Số 2

Số 3
	
	


IV. Dặn dò

- Thực hiện nội dung thực hành

Bài 5: THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

I. Vật liệu và dụng cụ.
- Khay, thước đo

- Ống hút nước     

- Lấy 2 mẫu đất khác nhau

- Một thìa nhỏ bằng nhựa hoặc bằng sứ màu trắng

- Một thang màu pH chuẩn, một lọ chất chỉ thị màu tổng hợp.

II. Quy trình thực hành
B1. Lấy một lượng đất bằng hạt ngô cho vào thìa

B2. Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất cho đến khi dư thừa một giọt

B3.Sau 1 phút, nghiêng thìa cho chất chỉ thị mầu chảy ra và so màu với thang màu pH chuẩn. Nếu trùng màu nào thì đất có độ  pH tương đương với độ pH của màu đó
III. Thực hành

Hoàn thành theo mẫu bảng( ví dụ : Thực hiện 1 mẫu đất và hoàn thành mẫu bảng )

	Mẫu đất
	Độ pH
	Đất chua, kiềm, trung tính?

	Mẫu số 1.

- So màu lần 1

- So màu lần 2

- So màu lần 3

Trung bình
	6,5

6,4

6,0

6,6
	Đất chua


 IV. Dặn dò

Xem lại nội dung thực hành

Ngày soạn : 10/09/06
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